
UBND XÃ LONG ĐIỀN A          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HỘI ĐỒNG TĐKT XÃ                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
    

    Số: 46/QĐ-UBND                              Long Điền A, ngày 27 tháng 01 năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc khen thưởng Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và  

cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2022 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG XÃ LONG ĐIỀN A 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19 

tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính Phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2021 của 

UBND tỉnh An Giang ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 

tỉnh An Giang; 

Căn cứ  biên bản họp xét ngày 18 tháng 01 năm 2023 của Hội đồng thi đua khen 

thưởng xã về việc khen thưởng cho tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và cá nhân đạt 

danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2022; 

 Được sự thống nhất của Hội đồng thi đua khen thưởng xã Long Điền A. 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1. Nay khen thưởng cho 18 tập thể và 44 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ và đạt danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2022 (kèm danh sách). 

Điều 2. Mức khen thưởng như sau:     

- 18 tập thể x 894.000đ/1 tập thể = 16.092.000 đồng; 

- 44 cá nhân Lao động tiên tiến x 447.000đ/1 cá nhân = 19.668.000đ 

* Tổng mức khen thưởng tập thể, cá nhân là 35.760.000 đồng (Ba mươi chín triệu, 

ba trăm ba mươi sáu nghìn đồng). 

Điều 3. Văn phòng Ủy ban nhân dân xã, Ban Tài chính xã và 18 tập thể, 44 cá 

nhân có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 



Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:             KT.CHỦ TỊCH 

- Như Điều 3; PHÓ CHỦ TỊCH 

- TT ĐU-UBND xã; 

- Lưu. 

 

 

 

 

 

 Trương Minh Sơn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    

ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  XÃ LONG ĐIỀN A                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
    

DANH SÁCH 
Tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và  

đạt danh hiệu lao động tiên tiến năm 2022 

 

Theo quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2023 của UBND xã 

Long Điền A về việc khen thưởng tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và và cá nhân 

đạt danh hiệu lao động tiên tiến năm 2022. 

 

S

T

T 

Họ và tên 
Chức vụ - đơn 

vị 
Đạt danh hiệu Số tiền Ký nhận 

DANH SÁCH TẬP THỂ 

1 Tập thể Ban chấp hành Hội Phụ nữ xã Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 
894.000 

 

2 Tập thể Ban Thường trực UBMTTQVN Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

 894.000  

3 Tập thể Văn phòng Đảng ủy xã Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

 894.000  

4 Tập thể Công an xã Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

 894.000  

5 Tập thể Văn phòng UBND xã Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

 894.000  

6 Tập thể Văn phòng  HĐND xã Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

 894.000  

7 Tập thể Trạm Y tế xã Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

 894.000  

8 Tập thể BCH Quân sự xã Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

 894.000  

9 Tập thể Ban chấp hành Hội Nông dân xã Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

 894.000  

10 
Tập thể Ban chấp hành Hội Cựu chiến 

binh xã 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

 894.000  

11 
Tập thể Ban chấp hành Đoàn thanh niên 

cộng sản HCM xã 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

 894.000  

12 Tập thể Ban nhân dân ấp Long Hòa 2 Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

 894.000  

13 Tập thể Ban nhân dân ấp Long Hòa 1 Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

 894.000  

14 Tập thể Ban nhân dân ấp Long Bình Hoàn thành xuất  894.000  



sắc nhiệm vụ 

15 Tập thể Ban nhân dân ấp Long Định Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

 894.000  

16 Tập thể Ban nhân dân ấp Long Thuận 2 Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

 894.000  

17 Tập thể Ban nhân dân ấp Long Thuận 1 Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

 894.000  

18 Tập thể Công đoàn cơ sở Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

 894.000  

Cộng  16.092.000  

DANH SÁCH CÁ NHÂN 

* Cán bộ chuyên trách 

1 Lê Quốc Điền BTĐU – 

CT.UBND xã 

Lao động tiên tiến 447.000  

2 Trần Thị Kim Phượng PBT. Đảng ủy xã Lao động tiên tiến 447.000  

3 Nguyễn Hoàng Mai PBT.ĐU-CT. 

HĐND xã 

Lao động tiên tiến 447.000  

4 Trương Minh Sơn PCT. UBND xã Lao động tiên tiến 447.000  

5 Tôn Hoàng Chiến PCT. UBND xã Lao động tiên tiến 447.000  

6 Nguyễn Thị Duyên CT. UBMTTQ xã Lao động tiên tiến 447.000  

7 Nguyễn Thị Nở PCT. HĐND xã Lao động tiên tiến 447.000  

8 Huỳnh Thị Hồng Châu CT. Hội PN xã Lao động tiên tiến 447.000  

9 Tôn Hoàng Chiến CT. Hội ND xã Lao động tiên tiến 447.000  

10 Đinh Thị Chinh BT. Xã Đoàn Lao động tiên tiến 447.000  

11 Nguyễn Văn Thanh CT. Hội CCB xã Lao động tiên tiến 447.000  

* Cán bộ công chức 

12 Ngô Hữu Nhà CC. VHXH xã Lao động tiên tiến 447.000  

13 Nguyễn Văn Lên CC. VHXH xã Lao động tiên tiến 447.000  

14 Phạm V. Thanh Sang CC. TCKT xã Lao động tiên tiến 447.000  

15 Tôn Thị Kim Thùy CC. VP –TK xã Lao động tiên tiến 447.000  

16 Trần Duy Khánh CC. TP – HT xã Lao động tiên tiến 447.000  

17 Nguyễn T. Mỹ Ảnh CC. TP – HT xã Lao động tiên tiến  447.000  

18 Phan T. Ngọc Ý CC. Môi trường Lao động tiên tiến 447.000  

19 Mai Phi Khanh CC. Địa chính Lao động tiên tiến 447.000  



20 Trần Thị Kim Phụng CC. VP – TK xã Lao động tiên tiến 447.000  

21 Nguyễn Tấn Thi CHT.BCH Quân 

sự xã 

Lao động tiên tiến 447.000  

22 Nguyễn Thị Kim Ngân CC.TC-KT xã Lao động tiên tiến 447.000  

* Cán bộ không chuyên trách 

23 Dương T. Diễm Út CB. Công tác 

XD Đảng  

Lao động tiên tiến 447.000  

24 Nguyễn Thái Huy CB. Công tác 

XD Đảng   

Lao động tiên tiến 447.000  

25 Huỳnh Thị Ngọc Trân CB. Phụ trách 

Văn phòng Đảng 

ủy xã 

Lao động tiên tiến 447.000  

26 Lê Thị Huyền Nga Thủ quỹ văn thư 

lưu trữ 

Lao động tiên tiến 447.000  

27 Nguyễn Hữu Nhân PCT. Hội ND xã Lao động tiên tiến 447.000  

28 Nguyễn Lê Phương 

Thùy 

PCT. Hội PN xã Lao động tiên tiến 447.000  

29 Châu Hoài Minh PCT. Hội CCB Lao động tiên tiến 447.000  

30 Lê Tuấn Anh CB. Đài truyền 

thanh QLNVH 

Lao động tiên tiến 447.000  

31 Huỳnh Thị Anh Thư CB. Xóa đói 

giảm nghèo 

GĐTE 

Lao động tiên tiến 447.000  

32 Trần T Huyền Trang Thống kê xây 

dựng NTM 

Lao động tiên tiến 447.000  

33 Bùi Thị Diễm Trang PCT. 

UBMTTQVN xã 

Lao động tiên tiến 447.000  

34 Trương Thị Hồng Đào PBT.  Xã đoàn Lao động tiên tiến 447.000  

* Ban nhân dân 6 ấp 

35 Lê Văn Hè Trưởng ấp LH2 Lao động tiên tiến 447.000  

36 Lê Văn Hồng Trưởng Ban 

CTMT ấp LH2 

Lao động tiên tiến 447.000  



37 Bùi Văn Vũ Trưởng ấp LH1 Lao động tiên tiến 447.000  

38 Nguyễn T. Kim Chi Trưởng Ban 

CTMT ấp LB 

Lao động tiên tiến 447.000  

39 Châu Thúy An Trưởng ấp LĐ Lao động tiên tiến 447.000  

40 Nguyễn Thị Kim Quí Trưởng Ban 

CTMT ấp LĐ 

Lao động tiên tiến 447.000  

41 Nguyễn Thanh Huy Trưởng ấp LT2 Lao động tiên tiến 447.000  

42 Nguyễn Thị Bé Ba Trưởng Ban 

CTMT ấp LT2 

Lao động tiên tiến 447.000  

43 Châu Hồng Vinh Trưởng ấp LT1 Lao động tiên tiến 447.000  

44 Nguyễn T. Thùy Trang Trưởng Ban 

CTMT ấp LT1 

Lao động tiên tiến 447.000  

Cộng  19.668.000  

 

- 18 tập thể x 894.000 đồng  =    16.092.000 đồng 

- 44 cá nhân x 447.000 đồng =  19.668.000 đồng 

Tổng cộng     =  35.760.000 đồng  

(Ba mươi lăm triệu, bảy trăm sáu mươi ngàn đồng) 

 

 

                                                         Long Điền A, ngày 27 tháng 01 năm 2023 

    Lập danh sách                                                 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Thị Kim Phụng                                         
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